
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH NĂM 2025 

(Cập nhật 15/05/2025) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo: Đại học Phan Châu Trinh 

2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: DPC 

3. Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://pctu.edu.vn/ 

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh 

6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh; đề án, quy chế thi tuyển sinh: 

https://pctu.edu.vn/ 

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo: https://pctu.edu.vn/ 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO 

DỤC MẦM NON 

1, Phương thức xét tuyển 

Năm 2025, Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 07 phương thức xét tuyển (PTXT), 

cụ thể như sau:   

1.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng 

Thực hiện theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.2 Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ƯT. 

Trong đó: 

ĐM1, ĐM2, ĐM3 là điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn tương ứng với 03 môn của tổ 

hợp xét tuyển. Trong số các tổ hợp xét tuyển quy định cho từng ngành, tổ hợp có điểm cao 

nhất sẽ được chọn để xét cho thí sinh. 

Điểm ƯT: Là điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, được xác định Quy chế tuyển 

sinh hiện hành. 

Điều kiện xét tuyển (Ngưỡng đầu vào): 

Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: 



- Có độ tuổi không quá 27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025) 

- Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT công bố 

- Có học môn Sinh trong chương trình THPT hoặc có tham gia thi môn Sinh ở kỳ thi tốt 

nghiệp THPT. 

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học:   

- Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT công bố 

Ngành Quản trị bệnh viện: 

- Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm do trường quy định sau khi có kết quả thi THPT 

1.3 Phương thức 3: Xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) 

Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ƯT. 

 

Trong đó: 

 

ĐM1, ĐM2, ĐM3 là điểm trung bình cả năm lớp 12 của 03 môn học tương ứng với 03 môn 

của tổ hợp xét tuyển. Trong số các tổ hợp xét tuyển quy định cho từng ngành, tổ hợp có 

điểm cao nhất sẽ được chọn để xét cho thí sinh. 

Điểm ƯT: Là điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, được xác định Quy chế tuyển 

sinh hiện hành. 

Với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, điểm môn tiếng Anh có thể được chọn từ điểm 

trung bình cả năm lớp 12 môn Tiếng Anh hoặc điểm quy đổi từ chứng chỉ IELTS tùy theo 

điểm nào cao hơn. Xem Bảng quy đổi điểm IELTS. 

 

Điều kiện xét tuyển (Ngưỡng đầu vào): 

 

Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: 

- Tốt nghiệp THPT. Chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về sau. Không xét 

với thí sinh theo học hệ GDTX. 

- Có độ tuổi không quá 27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025) 



- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) 

hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,0 

- Có học môn Sinh trong chương trình THPT hoặc có tham gia thi môn Sinh ở kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 

  

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học:   

- Tốt nghiệp THPT. Chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về sau. Không xét 

với thí sinh theo học hệ GDTX 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá hoặc tốt (học lực xếp loại từ 

Khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 6,5 

  

Ngành Quản trị bệnh viện: 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức Đạt (hoặc Trung bình) trở lên hoặc điểm xét tốt 

nghiệp ≥ 5,5 

1.4 Phương thức 4: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ IELTS 

Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + Điểm IELTS quy đổi + Điểm ƯT. 

 

Trong đó: 

 

ĐM1, ĐM2 là điểm thi tốt nghiệp THPT của 02 môn tương ứng với 02 môn của tổ hợp xét 

tuyển. Trong số các tổ hợp xét tuyển quy định cho từng ngành, tổ hợp có điểm cao nhất sẽ 

được chọn để xét cho thí sinh. 

Điểm IELTS quy đổi: Là điểm được quy đổi từ chứng chỉ IELTS theo bảng quy đổi ở mục 

5.4 

Điểm ƯT: Là điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, được xác định Quy chế tuyển 

sinh hiện hành. 

Điều kiện xét tuyển (Ngưỡng đầu vào): 

 



Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: 

- Có độ tuổi không quá 27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025) 

- Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT công bố 

- Có học môn Sinh trong chương trình THPT hoặc có tham gia thi môn Sinh ở kỳ thi tốt 

nghiệp THPT. 

  

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học:   

- Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT công bố 

Ngành Quản trị bệnh viện: 

- Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm do trường quy định sau khi có kết quả thi THPT 

1.5 Phương thức 5: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm Học bạ 

Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ƯT. 

 

Trong đó: 

 

ĐM1, ĐM2 là điểm thi tốt nghiệp THPT của 02 môn bất kỳ tương ứng với 02 môn của tổ 

hợp xét tuyển. 

ĐM3: là điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn học còn lại trong tổ hợp xét tuyển được 

chọn. 

Trong số các tổ hợp xét tuyển quy định cho từng ngành, tổ hợp có điểm cao nhất sẽ được 

chọn để xét cho thí sinh. 

Điểm ƯT: Là điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, được xác định Quy chế tuyển 

sinh hiện hành. 

Điều kiện xét tuyển (Ngưỡng đầu vào): 

 

Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: 

- Chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về sau. Không xét với thí sinh theo học 

hệ GDTX. 



- Có độ tuổi không quá 27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025) 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) 

hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,0 

- Có học môn Sinh trong chương trình THPT hoặc có tham gia thi môn Sinh ở kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 

  

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học:   

- Chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về sau. Không xét với thí sinh theo học 

hệ GDTX 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá hoặc tốt (học lực xếp loại từ 

Khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 6,5 

  

Ngành Quản trị bệnh viện: 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức Đạt (hoặc Trung bình) trở lên hoặc điểm xét tốt 

nghiệp ≥ 5,5 

1.6 Phương thức 6: Xét điểm thi Đánh giá năng lực 

Điểm xét tuyển được quy định như sau: 

 

Với kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Hồ Chí Minh tổ chức 

Điểm xét tuyển = (NL1 + Điểm ƯT) / 1200 * 100 

Trong đó, NL1 là điểm bài thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hồ Chí Minh 

  

Với kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức 

Điểm xét tuyển = (NL2 + Điểm ƯT) / 150 * 100 

Trong đó, NL2 là điểm bài thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội. 

  

Với kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức 



Điểm xét tuyển = (NL3 + Điểm ƯT) / 450 * 100 

Trong đó, NL3 là tổng điểm của 3 bài thi Toán, Hóa, Sinh /Toán, Lý, Sinh/Toán, Sinh, Anh 

của kỳ thi V-SAT. 

Với mỗi kỳ thi, trường hợp thí sinh dự thi nhiều lần thì điểm thi cao nhất trong các lần sẽ 

được chọn để xét. 

 

Điểm ƯT: Là điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, được xác định Quy chế tuyển 

sinh hiện hành. 

 

Điều kiện xét tuyển (Ngưỡng đầu vào): 

 

Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: 

- Chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về sau; 

- Có độ tuổi không quá 27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025); 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) 

hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,0; 

- Có điểm bài thi ĐGNL của ĐHQG HCM (NL1) ≥ 700 hoặc của ĐHQG HN (NL2) ≥ 90, 

hoặc có điểm bài thi V-SAT (NL3) ≥ 270; 

  

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học:   

- Chỉ xét thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về sau. Không xét với thí sinh theo học 

hệ GDTX; 

- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá hoặc tốt (học lực xếp loại từ 

Khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 6,5; 

- Có điểm bài thi ĐGNL của ĐHQG HCM (NL1) ≥ 600 hoặc của ĐHQG HN (NL2) ≥ 80, 

hoặc có điểm bài thi V-SAT (NL3) ≥ 230; 

  

Ngành Quản trị bệnh viện: 



- Có kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức Đạt (hoặc Trung bình) trở lên hoặc điểm xét tốt 

nghiệp ≥ 5,5; 

1.7 Phương thức 7: Xét kết quả tốt nghiệp Đại học 

Điểm xét tuyển được quy định như sau: 

 

Trường hợp điểm tốt nghiệp toàn khóa (ĐCK) của chương trình đại học được tính theo 

thang điểm 10: 

Điểm xét tuyển = ĐCK x 3 

  

Trường hợp điểm ĐCK được tính theo thang điểm 4: 

Điểm xét tuyển = (ĐCK x 30)/4 

Điều kiện xét tuyển (Ngưỡng đầu vào): 

 

Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: 

- Có độ tuổi không quá 27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025) 

- Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe (không xét trường 

hợp tốt nghiệp theo chương trình liên thông lên đại học) 

- Có kết quả tốt nghiệp đại học loại Giỏi trở lên, hoặc tốt nghiệp đại học loại Khá và có học 

lực cuối năm lớp 12 đạt loại Giỏi. 

  

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học: 

- Tốt nghiệp THPT.  

- Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe 

- Có kết quả tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, hoặc tốt nghiệp đại học loại Trung bình và 

có học lực cuối năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên 

  

Ngành Quản trị bệnh viện:  



- Tốt nghiệp THPT 

- Tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành dự tuyển 

2. Quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức 

Nhà trường công bố quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức 

xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành 

và quy tắc quy đổi tương đương này, Hội đồng tuyển sinh sẽ thực hiện xét tuyển theo 

nguyên tắc từ cao xuống thấp của điểm xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành 

Trường hợp nhiều thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách và cùng đạt 

mức điểm trúng tuyển, nhà trường sẽ ưu tiên chọn lần lượt thí sinh có thứ tự nguyện vọng 

cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có ưu tiên cao nhất) và điểm thi môn Toán (Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT 2025) cao hơn 

3, Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng đối với sinh viên quốc tế 

3.1 Điều kiện chung 

Tốt nghiệp chương trình giáo dục THPT tại nước sở tại tương đương chương trình THPT 

tại Việt Nam, có lý lịch bản thân rõ ràng, trung thực, không trong thời gian thi hành án hình 

sự, không vi phạm pháp luật Việt Nam và nước sở tại. 

Đáp ứng điều kiện về sức khỏe theo quy định của Trường Đại học Phan Châu Trinh. Sau 

khi nhập học, sinh viên sẽ được kiểm tra sức khỏe tại 1 trong các bệnh viện thuộc hệ thống 

của trường 

Đối với ngành Y khoa và ngành Răng Hàm Mặt: Thí sinh dự tuyển có tuổi không quá 27 

tuổi (tính đến ngày 01/09/2025). 

Đối với chương trình sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong đào tạo thì thí sinh phải đạt 1 trong 

các yêu cầu sau: 

• Thí sinh thuộc các quốc gia sử dụng tiếng Anh hoặc đã sinh sống và học tập tại quốc 

gia sử dụng tiếng Anh từ 3 năm trở lên. 

• Học chương trình phổ thông hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

• Có chứng chỉ tiếng Anh được công nhận trình độ tương đương IELTS 6.0 trở lên 

• Có chứng chỉ tiếng Anh được công nhận trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên và 

được hội đồng đánh giá phỏng vấn và xác nhận đủ năng lực theo học. 

Đối với chương trình sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong đào tạo thì thí sinh phải đạt 1 trong 

các yêu cầu sau: 



• Có chứng chỉ tiếng Tiếng Việt được công nhận trình độ tương đương B2 (Bậc 4/6) 

trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT 

ngày 01/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực 

tiếng Việt dùng cho người nước ngoài ược miễn yêu cầu về điều kiện tiếng Việt. 

• Đã sinh sống và học tập tại Việt Nam từ 3 năm trở lên. 

3.2 Ngưỡng đảm bảo đầu vào 

Sinh viên Ấn Độ: 

• Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt: Có điểm các môn Lý (Physics), Hóa học 

(Chemistry), Sinh học (Biology) của năm cuối cấp (trình độ XII) đạt mức 60 điểm 

trở lên và tổng điểm cả năm đạt mức 60 điểm trở lên và ngôn ngữ học tập trong 02 

năm học cuối cùng (trình độ XI và XII) là Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh 

IELTS 6.0 trở lên. 

• Các ngành khác: Điều kiện Có tổng điểm cả năm đạt từ 50 điểm trở lên. 

Sinh viên quốc gia khác: 

• Tại các quốc gia áp dụng thang điểm 04 trong đánh giá thì điều kiện xét của ngành 

Y khoa, Răng – Hàm – Mặt có GPA năm cuối cấp >= 2.5; Các ngành còn lại có 

GPA >=2.0 

• Tại các quốc gia áp dụng thang điểm 10 trong đánh giá thì điều kiện xét của ngành 

Y khoa, Răng – Hàm – Mặt có GPA năm cuối cấp >=6.5; Các ngành còn lại có GPA 

>=5.5 

• Trường hợp khác thì Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập để nhận vào học theo 

điểm d, khoản 4, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh quy định tại Thông tư 08/2022/TT-

BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Đối với thí sinh là người Việt Nam tốt nghiệp THPT tại các trường Quốc tế được công 

nhận tương đương chương trình THPT tại Việt Nam: 

• Điểm xét tuyển được tính bằng điểm trung bình năm cuối cấp (GPA – Grade Point 

Average) nhân với 3. Điểm được tính theo thang điểm 10, các thang điểm khác sẽ 

được quy đổi về thang điểm 10. 

• Ngưỡng đảm bảo chất lượng: 

o Với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Thí sinh dự tuyển có tuổi không quá 

27 tuổi (tính đến ngày 01/09/2025) và có học môn Sinh học ở bậc THPT. Có 

GPA năm cuối cấp >=6.5. 

o Các ngành còn lại thì GPA >=5.5 



4. Học phí và học bổng 

Năm 2025, Trường Đại học Phan Châu Trinh giữ nguyên mức học phí toàn khóa cho các 

ngành và dành 127 suất học bổng cho thí sinh tham gia vòng xét tuyển sớm và nhiều chính 

sách đặc biệt khác. Tham khảo chi tiết tại link này 

5. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) từ ngày 16/7 đến 17h00 ngày 28/07/2025. 

Từ ngày 29/07 đến 17h00, ngày 05/08/2025 thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thí sinh xét tuyển kết hợp với chứng chỉ IELTS thì nộp bản sao chứng chỉ về trường trước 

ngày 30/07/2025. 

Trước 17h00 ngày 22/08/2025 công bố danh sách trúng tuyển 

Từ ngày 23/08 đến 17h00 ngày 30/08/2025 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ 

thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm thủ tục nhập học tại trường theo hướng dẫn. 

Một số lưu ý khi đặt nguyện vọng 

• Khi đăng ký NV lên cổng của Bộ GD-ĐT cần khai báo đủ 3 thông tin sau: 

1. Thứ tự nguyện vọng. NV1 là ưu tiên cao nhất. 

2. Mã trường: DPC - Đại học Phan Châu Trinh 

3. Mã ngành xét tuyển như mô tả ở đầu trang.  

• Những ngành đã có thông báo đủ điều kiện khi xét học bạ thì tiếp tục đặt NV lên 

cổng của Bộ 

• Những ngành dù chưa tham gia xét trước đó trên cổng của trường hoặc có tham gia 

nhưng chưa đủ điều kiện, nếu có nguyện vọng thì vẫn tiếp tục để được tiếp tục xét 

tuyển bằng các phương thức khác như điểm thi. 

 

 


